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MỘT SỐ CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ
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Tóm tắt: Dạy học trực tuyến không còn là thuật ngữ mới đối với giáo viên và nhà giáo dục. Đây là xu hướng phát triển 
của ngành giáo dục trong thời đại 4.0. Đặc biệt, nó được quan tâm nhiều hơn bao giờ hết trong bối cảnh thời đại công nghệ 
số đang lan rộng khắp nơi. Do đó, việc lựa chọn một công cụ hiệu quả để hỗ trợ việc dạy học trực tuyến là vô cùng quan 
trọng. Bài viết sau đây giới thiệu một số công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến hiệu quả trong tiến trình hiện nay.
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Abstract: Online teaching is no longer a new concept for teachers and educators. It has become a key trend in the 
education sector in the era of Industry 4.0. In particular, it has gained unprecedented attention as digital technology 
continues to expand globally. Therefore, selecting an effective tool to support online teaching is of utmost importance. This 
article introduces some effective tools for supporting online teaching in the current period.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Với sự bùng nổ, phát triển mạnh mẽ của công 

nghệ thông tin đã làm cho các mặt kinh tế, xã hội 
có nhiều bước tiến vượt bậc. Ngành giáo dục cũng 
không nằm ngoại lệ trong xu thế phát triển ấy. Rất 
nhiều phần mềm, công cụ hỗ trợ việc dạy và học 
trực tuyến đã ra đời mang lại nhiều tiện ích cho 
người dạy và người học. Do đó, dạy và học trực 
tuyến đã và đang là một xu hướng ngày càng phổ 
biến trong thời đại 4.0 hiện nay. Đặc biệt, trong 
bối cảnh công nghệ số đang là xu thế thế giới nói 
chung và cả Việt Nam nói riêng thì việc dạy và 
học trực tuyến lại càng được quan tâm hơn bao 
giờ hết. Việc sử dụng các ứng dụng hỗ trợ giảng 
dạy có thể giúp giảng viên và sinh viên có thể giao 
tiếp hoặc mô phỏng thực tế giúp bài học sinh động 
hơn. Đặc biệt, dạy học dựa trên các công cụ hiện 
đại có thể chia sẻ tài liệu, video liên quan đến môn 
học và hỗ trợ sinh viên tự học và phản hồi nhằm 
nâng cao chất lượng đào tạo.

Tuy nhiên, trước vô số các công cụ hỗ trợ dạy 
học trực tuyến ra đời, mỗi công cụ lại có những 
ưu điểm, hạn chế nhất định. Do đó, việc lựa chọn 
một công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến phù hợp, 
có hiệu quả là quan trọng. Bài viết này giới thiệu 
một số công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến hiệu quả 
trong giai đoạn hiện nay.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Khái niệm về dạy học trực tuyến
Dạy học trực tuyến là hình thức giảng dạy và 

học tập ở các lớp học trên Internet. Người dạy và 
người học sẽ sử dụng phần mềm nền tảng học trực 
tuyến, ứng dụng truyền âm thanh, hình ảnh và các 
thiết bị thông minh. Các bài giảng, tài liệu được 
đưa lên các nền tảng và người dùng có thể dễ dàng 
truy cập và học mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó còn 
có các khóa học cùng thời gian thực có sự tham 
gia và tương tác giữa người dạy và người học (Lê 
Văn Toán, Trương Thị Diễm, 2020).

2.2. Mốt số khó khăn thường gặp
Về phía người dạy: Không thể phủ nhận rằng 

việc dạy học trực tuyến thực sự vất vả hơn dạy 
học trực tiếp rất nhiều lần. Để có một tiết dạy trực 
tuyến, đòi hỏi người thầy phải chuẩn từ khâu soạn 
giáo án online, tổ chức hoạt động dạy học đến 
giao bài, chấm chữa bài,...Trước mỗi buổi học lại 
phải thêm các thao tác như đăng nhập vào phòng 
học, kiểm duyệt học sinh vào học, điểm danh, 
nhắc bật camera, bật mic,…; Thứ hai là kĩ năng 
sử dụng công nghệ thông tin của một số giáo viên 
còn nhiều hạn chế, chưa đồng đều dẫn đến hiệu 
quả giảng dạy, học tập còn chưa cao.

Về phía người học: Do điều kiện kinh tế, xã 
hội nước ta còn chưa có sự phát triển đồng đều. 
Một số các em học sinh, sinh viên, nhất là ở vùng 
kinh tế khó khăn còn chưa có đầy đủ thiết bị để 
học trực tuyến; Do mới tham gia hình thức học tập 
này, các em còn gặp phải những khó khăn khi thao 
tác trên thiết bị, lúng túng khi sử dụng các công 
cụ, phần mềm. 
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2.3. Một số công cụ hỗ trợ dạy học trực 
tuyến hiệu quả trong giai đoạn hiện nay

Google Meet: Google Meet là ứng dụng liên 
lạc bằng video trực tuyến miễn phí ra mắt vào 
tháng 3/2017 do Google phát triển trên nền tảng 
website hoặc trên app Google Meet trên điện 
thoại. Google Meet hỗ trợ cho các buổi học/ họp 
với số lượng người tham gia lớn tối đa là 100 
người với G-suite basic, 150 người với G-Suite 
Business, 250 người với G-Suite Enterprise (Lê 
Văn Toán, Trương Thị Diễm, 2020).

+ Ưu điểm: Cuộc họp giới hạn người tham 
gia lên đến 100 người (phiên bản miễn phí); Chất 
lượng video cao và tính năng bảo mật cao; Cho 
phép chia sẻ màn hình, trang trình bày và tài liệu 
nhanh chóng, thuận tiện; Cho phép ghi lại cuộc 
họp và lưu trữ trên Google Drive của người tạo 
cuộc họp; Cho phép người dùng tham gia đa nền 
tảng; Giao diện thân thiện, dễ sử dụng các thao tác 
cơ bản; Có hỗ trợ phụ đề tiếng Anh.

+ Các tính năng chính
Không giới hạn số lượng cuộc họp: Google 

Meet giúp chúng ta kết nối với bất kỳ ai, đồng 
nghiệp, khách hàng, bạn cùng lớp, bất cứ khi nào 
bạn muốn. Có thể mời tối đa 100 người trong một 
cuộc họp. Nếu bạn sử dụng phiên bản Google 
Meet miễn phí, thì bất kỳ ai mà bạn mời đều sẽ 
cần đăng nhập bằng tài khoản Google để tham gia 
cuộc họp nhằm tăng cường tính bảo mật.

Khả năng tương thích trên các thiết bị: Google 
Meet hoạt động trên mọi thiết bị. Bạn có thể tham 
gia cuộc họp trên máy tính, laptop, điện thoại, 
máy tính bảng,…

Tùy chọn cài đặt bố cục và màn hình có thể 
điều chỉnh: Google Meet tự động chuyển bố cục 
trong cuộc họp video để hiển thị nội dung và 
những người tham gia tích cực nhất.

Kiểm soát dành cho người tổ chức cuộc họp: 
Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng ghim, tắt tiếng hoặc 
loại bỏ người tham gia. Để bảo vệ quyền riêng tư, 
bạn không thể bật tiếng người khác. Bạn có thể 
yêu cầu họ bật tiếng của mình. Đối với tài khoản 
giáo dục, chỉ người tạo cuộc họp mới có thể tắt 
tiếng hoặc loại bỏ người khác.

Chia sẻ màn hình với người tham gia: Chúng 
ta có thể chia sẻ toàn bộ màn hình hoặc một cửa 
sổ ứng dụng để chia sẻ bản trình bày hoặc cộng 
tác trên tài liệu.

Nhắn tin với người tham gia: Làm cho buổi 
họp trở nên thu hút hơn nhờ tính năng nhắn tin 
trực tiếp trong khi gọi điện. Để chia sẻ tệp, đường 
liên kết và các tin nhắn khác với người tham gia, 
hãy nhấp vào biểu tượng trò chuyện. Chức năng 

nhắn tin chỉ hoạt động khi cuộc họp đang diễn ra.
Tích hợp với các ứng dụng Google và Microsoft 

Office: Chúng ta có thể tham gia cuộc họp ngay 
trong Gmail hoặc Lịch. Bạn có thể thêm người 
dùng Microsoft Office vào lời mời và những 
người dùng này có thể thấy các cuộc họp trên lịch 
Microsoft, Outlook,…

Microsoft Teams:  Microsoft Teams là nền tảng 
nhắn tin được Microsoft ra mắt vào năm 2017. 
Microsoft Teams hỗ trợ tạo phòng họp hay nhắn 
tin trực tiếp và cả trò chuyện âm thanh cũng như 
video, người dùng cũng có thể gửi kèm tệp với 
nền tảng này (Trường Đại học Đồng Tháp, 2021)

Ưu điểm: Các công cụ được thiết kế nằm 
chung ở một chỗ giúp cho việc sử dụng trở nên dễ 
dàng hơn; Người dùng không tốn phí với Office 
365; Được bổ sung nhiều công cụ trò chuyện; Các 
tài liệu cũ đã được chia sẻ trước đó vài tháng, xóa 
kênh, những tệp đó vẫn sẽ được lưu lại trong trang 
sharepoint. Do đó, mọi người có thể yên tâm rằng 
mọi thông tin đều không sợ bị mất.

Các tính năng chính: Để giúp cho các buổi học 
trực tuyến hay các cuộc họp online diễn ra hiệu 
quả, Microsoft Teams cung cấp cho người dùng 
nhiều tính năng ngay trên thanh công cụ của mỗi 
cuộc họp, giúp các thành viên trong nhóm tương 
tác với nhau dễ hơn và mang lại hiệu quả cao 
trong cuộc họp. Bạn có thể nhấn chuột vào màn 
hình cuộc họp để sử dụng để ẩn/hiện thanh công 
cụ và sử dụng các tính năng trong cuộc họp của 
Teams, bao gồm các tính năng sau:

Hiển thị cuộc hội thoại: Trong buổi học bạn có 
thể mở hộp thoại trò chuyện để thảo luận, gửi tệp 
đến các thành viên tham dự bằng cách nhấn biểu 
tượng tin nhắn trên thanh công cụ.

Hiển thị người tham gia: Tính năng xem người 
tham dự cho phép bạn thêm người tham gia hoặc 
chia sẻ liên kết đến buổi học của bạn. Ngoài ra 
bàn còn có thể tắt micro của người tham dự với 
biểu tượng micro bị gạch chéo ở bên phải mỗi 
thành viên.

Quay màn hình buổi học: Một trong những 
tính năng hữu ích nhất của Teams là quay lại màn 
hình buổi học dưới dạng video, giúp cho nội dung 
buổi học của bạn được lưu lại và các thành viên 
trong nhóm có thể xem lại nội dung buổi học bất 
kỳ lúc nào.

Trình chiếu, chia sẻ màn hình: Khi làm việc từ 
xa trong Microsoft Teams, bạn có thể chia sẻ nội 
dung bằng cách chia sẻ màn hình, toàn bộ màn 
hình nền, PowerPoint, tệp, và nhiều hơn nữa.

Lên lịch buổi học: Để buổi học của bạn diễn ra 
một cách tự động theo ngày giờ cụ thể và có hệ 
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thống, bạn có thể lên lịch buổi học
ZOOM: Theo zoomrooms user guide cập nhật 

tháng 01/2022, Zoom là một nền tảng hội họp 
trực tuyến, cho phép nhiều người được kết nối với 
nhau trong một khoảng cách rất xa. Với điều kiện 
là người dùng cần phải trang bị ít nhất một thiết bị 
di động điện tử, như máy tính, máy tính bảng hay 
điện thoại thông minh, đồng thời cũng cần phải 
kết nối wifi để có thể sử dụng. 

Ưu điểm: Zoom là một công cụ có nhiều ưu 
điểm. Phần mềm này được cung cấp hoàn toàn 
miễn phí, số lượng người tham gia tối đa cho 
một phòng sẽ là 100 người. Người dùng có thể 
truy cập Zoom trên cả điện thoại lẫn máy tính. 
Ngoài ra, phần mềm này cũng đảm bảo chất lượng 
đường truyền tốt, hình ảnh thông qua Zoom luôn 
được duy trì ổn định, rõ nét. 

Các tính năng chính
Trò chuyện và tương tác: Chức năng cơ bản 

nhất của Zoom là hỗ trợ tạo cuộc họp từ xa để đàm 
thoại như khi gặp mặt trực tiếp. Zoom cho phép 
chúng ta có thể thoải mái tương tác và kết nối bất 
chấp khoảng cách địa lý

Lưu lại bản ghi cuộc gọi: Khi bạn nhấn nút 
hoạt động, cuộc họp của bạn sẽ được ghi lại tùy 
theo nhu cầu của từng tài khoản. Zoom hỗ trợ 
người dùng lưu lại bản ghi trên chính thiết bị đang 
dùng hoặc sao lưu trên theo dạng đám mây. Tính 
năng này cho phép người sử dụng có thể chia sẻ 
lại nội dung cuộc họp hoặc buổi dạy cho những ai 
không có điều kiện tham dự trực tiếp.

Chia sẻ nội dung màn hình: Với Zoom, bạn 
có thể tổ chức các buổi hội thảo hoặc thuyết trình 
quy mô lớn thông qua việc những người tham gia 
cuộc họp có thể chia sẻ nội dung màn hình với 
người khác.

Tạo cuộc thăm dò ý kiến: Nhằm giúp những 
người tham gia đưa ra ý kiến phản hồi về một 
chủ đề dễ dàng hơn, tính năng thăm dò ý kiến cho 
phép chủ cuộc họp có thể nhận được những góp ý 
từ các thành viên khác để tăng tính khách quan và 
nâng cao chất lượng cuộc họp.

Đặt lịch họp trên Zoom: Zoom đi kèm với tính 
năng lập lịch tích hợp sẵn trong ứng dụng, cho 
phép bạn lên lịch các cuộc họp, sự kiện và gửi lời 
mời cho người khác từ Zoom. Sau đó, bạn có thể 
truy cập, chỉnh sửa và quản lý các cuộc họp đã 
lên lịch trong bất kỳ phiên bản ứng dụng nào. Bạn 
cũng có thể đặt quyền để cho phép người khác lên 
lịch cuộc họp thay mặt bạn. 

2.4. Một số lưu ý khi tổ chức dạy học trực tuyến
Đối với người dạy: Cần xây dựng các nội quy 

cụ thể khi tham gia lớp học trực tuyến và yêu cầu 
người học tuân thủ đúng các nội quy; Xây dựng 
các bài giảng thân thiện, tập trung vào các kiến 
thức trọng tâm; Chủ động nghiên khai thác các 
tính năng, hiệu ứng của các phần mềm để làm bài 
giảng sinh động, hấp dẫn. Đồng thời cũng cần 
thường xuyên lưu ý người học sử dụng các thiết 
bị điện, điện tử khi tham gia hoạt động học tập 
trực tuyến một cách an toàn.

Đối với người học: Để tham gia tham gia các 
lớp học trực tuyến, người học cần chuẩn bị cho 
mình thiết bị học tập đầy đủ các thiết bị như máy 
tính, laptop, điện thoại thông minh...Đặc biệt thiết 
bị phải được kết nối với mạng Internet. Ngoài ra, 
người học cũng chuẩn bị sách vở, bài tập đầy đủ 
để có thể ghi chép và nắm bắt đầy đủ bài khi học. 
Việc chuẩn bị cho mình một tâm thế chủ động, 
tích cực khi tham gia các hoạt động học tập trực 
tuyến cũng là điều vô cùng cần thiết.

III. KẾT LUẬN
Dạy học trực tuyến là một giải pháp được lựa 

chọn hàng đầu khi chẳng may xảy ra dịch bệnh, 
thiên tai hay vì điều kiện khoảng cách địa lí cản 
trở…Với những tiện ích mà các công cụ hỗ trợ 
dạy học trực tuyến mang lại, đây quả thực là một 
hình thức học tập sẽ ngày một phổ biến trong 
tương lai. Tuy nhiên, với sự đa dạng, phong phú 
của thị trường phần mềm, công cụ hỗ trợ dạy học 
trực tuyến như hiện nay, người dùng cần nghiên 
cứu kĩ các ưu nhược điểm của từng công cụ để có 
thể lựa chọn được công cụ phù hợp nhất để mang 
lại hiệu quả dạy và học cao nhất.
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